
 

Phụ lục 1 

DANH MỤC  

CẤP MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 

STT 
MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

  Mã cấp 2: 

1 H55.72 
Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Thái Nguyên 

Số 7, đường Hùng Vương, phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên 
02083656678 

  Mã cấp 3:       

    
Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

Thái Nguyên 
    

2 H55.48.01 
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 

hội Bắc Kạn 

Số 6, đường Hùng Vương, phường Đức Xuân, 

tỉnh Thái Nguyên 
0382238586 

    Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên     

3 H55.04.03 
Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ 

và Đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên 

Ngõ 621, đường Quang Trung, tổ 11, 

phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên 
02083859003 

    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên      

4 H55.11.85  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên Bắc Kạn 
Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên 0582892892  

    Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên     

5 H55.12.04 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương 

mại tỉnh Thái Nguyên 
Tổ 37, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 02086281686 

    Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên     

6 H55.13.09 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Thái Nguyên 

Số 7, đường CMT8, phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên 
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STT 
MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên     

7 H55.59.12 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Thái Nguyên 

Số 16, đường Phùng Chí Kiên, 

phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 
02083755958 

8 H55.59.13 
Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 

thôn tỉnh Thái Nguyên 

Số 134, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 
0986099090 

9 H55.59.14 
Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh 

Thái Nguyên 
Xóm Tân Sơn, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên 02083829272 

10 H55.59.15 
Quỹ Bảo vệ môi trường, rừng và phòng, 

chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên. 

Số 425A, đường Phan Đình Phùng, 

phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên 
0974154091 

    UBND phường Bá Xuyên     

11 H55.101.10 Trạm Y tế phường Bá Xuyên 
Tổ dân phố Hương Sơn, phường Bá Xuyên,  

tỉnh Thái Nguyên  
0374692716 

    UBND phường Bắc Kạn     

12 H55.102.10 Trạm Y tế phường Bắc Kạn Tổ 13, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên 02093879740 

    UBND phường Bách Quang     

13 H55.103.08 Ban Quản lý dự án phường Bách Quang 
Tổ dân phố Khu Yên, phường Bách Quang,  

tỉnh Thái Nguyên 
0912091636 

14 H55.103.10 Trạm Y tế phường Bách Quang 
Tổ dân phố Pha, phường Bách Quang,  

tỉnh Thái Nguyên 
0912091636 

    UBND phường Đức Xuân     

15 H55.104.10 Trạm Y tế phường Đức Xuân Tổ 1, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên 0977846151 

    UBND phường Gia Sàng     

16 H55.105.10 Trạm Y tế phường Gia Sàng 
Tổ dân phố Cam Giá 8, phường Gia Sàng, 

tỉnh Thái Nguyên 
0917621968 



3 

STT 
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DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    UBND phường Linh Sơn     

17 H55.106.10 Trạm Y tế phường Linh Sơn 
Tổ dân phố Tân Hương, phường Linh Sơn,  

tỉnh Thái Nguyên 
0982792025 

    UBND phường Phan Đình Phùng     

18 H55.107.08 Ban Quản lý dự án phường Phan Đình Phùng 
Số 10, đường Nguyễn Du, phường Phan Đình Phùng, 

tỉnh Thái Nguyên 
0907081989 

19 H55.107.10 Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng 
Tổ dân phố 92, phường Phan Đình Phùng,  

tỉnh Thái Nguyên 
0978066136 

    UBND phường Phổ Yên     

20 H55.108.10 Trạm Y tế phường Phổ Yên Tổ dân phố Chùa, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 0988669433 

    UBND phường Phúc Thuận     

21 H55.109.10 Trạm Y tế phường Phúc Thuận Tổ dân phố A2, phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên 0985822118 

    UBND phường Quan Triều     

22 H55.110.10 Trạm Y tế phường Quan Triều Tổ 21, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên 0981495197 

    UBND phường Quyết Thắng     

23 H55.111.10 Trạm Y tế phường Quyết Thắng 
Tổ dân phố Thái Sơn 1, phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên 
0979830488 

    UBND phường Sông Công     

24 H55.112.10 Trạm Y tế phường Sông Công Tổ dân phố 3, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 0981397478 

    UBND phường Tích Lương     

25 H55.113.10 Trạm Y tế phường Tích Lương Tổ dân phố Trung Thành 6, phường Tích Lương, tỉnh 

Thái Nguyên 
0869516503 
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STT 
MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    UBND phường Trung Thành     

26 H55.114.10 Trạm Y tế xã Trung Thành 
Tổ dân phố Đình, phường Trung Thành,  

tỉnh Thái Nguyên 
0869516443 

    UBND phường Vạn Xuân     

27 H55.115.10 Trạm Y tế phường Vạn Xuân 
Tổ dân phố Cầu Tiến, phường Vạn Xuân, 

 tỉnh Thái Nguyên 
0912454702 

    UBND xã An Khánh     

28 H55.201.08 Trung tâm học tập cộng đồng xã An Khánh Xóm 1, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên 0979800338 

29 H55.201.10 Trạm Y tế xã An Khánh Xóm 1, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên 0862313134 

    UBND xã Ba Bể     

30 H55.202.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Bể Thôn Nà Làng, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên 0374067888  

31 H55.202.10 Trạm Y tế xã Ba Bể Thôn Bản Vài, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên 0388178642  

    UBND xã Bạch Thông     

32 H55.203.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bạch Thông Thôn Tổng Ngay, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên 0973664731 

33 H55.203.10 Trạm Y tế xã Bạch Thông Thôn Tổng Ngay, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên 0365841866 

    UBND xã Bằng Thành     

34 H55.204.09 Ban Quản lý dự án xã Bằng Thành Thôn Nà Coóc, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên 0912559128 

35 H55.204.10 Trạm Y tế xã Bằng Thành Thôn Ngã Ba, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên 0912901989 

    UBND xã Bằng Vân     

36 H55.205.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bằng Vân Thôn Khu Chợ 1, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên 0943752788 

37 H55.205.08 Trung tâm học tập cộng đồng xã Bằng Vân Thôn Khu Chợ 2, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên 0375228902 

38 H55.205.10 Trạm Y tế xã Bằng Vân Thôn Khu Chợ 1, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên 0977677055 
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MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    UBND xã Bình Thành     

39 H55.206.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Thành Xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên 0974157881 

40 H55.206.10 Trạm Y tế xã Bình Thành Xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên 0357915220 

    UBND xã Bình Yên     

41 H55.207.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bình Yên Xóm Yên Thông, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 0974988911 

42 H55.207.10 Trạm Y tế xã Bình Yên Xóm Yên Thông, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên 0985467575 

    UBND xã Cẩm Giàng     

43 H55.208.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cẩm Giàng Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên 0917035550 

44 H55.208.10 Trạm Y tế xã Cẩm Giàng Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên 0869526952 

    UBND xã Cao Minh     

45 H55.209.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cao Minh Thôn Hưng Thịnh, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên 0383169386 

46 H55.209.10 Trạm Y tế xã Cao Minh Thôn Bản Sáng, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên  0383717999 

    UBND xã Chợ Đồn     

47 H55.210.10 Trạm Y tế xã Chợ Đồn Thôn 2, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên 0377301307 

    UBND xã Chợ Mới     

48 H55.211.10 Trạm Y tế xã Chợ Mới Thôn 1, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên 0983901519 

    UBND xã Chợ Rã     

49 H55.212.10 Trạm Y tế xã Chợ Rã Thôn 7, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên 0987165599 

    UBND xã Côn Minh     

50 H55.213.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Côn Minh Thôn Đoàn Kết, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 0948381785 

51 H55.213.10 Trạm Y tế xã Côn Minh Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên 0834 078 998 
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STT 
MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    UBND xã Cường Lợi     

52 H55.214.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Cường Lợi Thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên 0972661797 

53 H55.214.10 Trạm Y tế xã Cường Lợi Thôn Thôm Khinh, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên   

    UBND xã Đại Phúc     

54 H55.215.09 Ban Quản lý dự án xã Đại Phúc Xóm Đình, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên 0869933938 

55 H55.215.10 Trạm Y tế xã Đại Phúc Xóm Sơn Tập, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên 0985893692 

    UBND xã Đại Từ     

56 H55.216.10 Trạm Y tế xã Đài Từ Xóm Bình Sơn, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 0979132947 

    UBND xã Dân Tiến     

57 H55.217.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Dân Tiến Xóm Chợ, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên 0988013700 

58 H55.217.10 Trạm Y tế xã Dân Tiến Xóm Chợ, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên 0981101615 

    UBND xã Điềm Thụy     

59 H55.218.10 Trạm Y tế xã Điềm Thụy Xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên 0983774985 

    UBND xã Định Hoá     

60 H55.219.10 Trạm Y tế xã Định Hóa Xóm Trung Kiên, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 0988983420 

    UBND xã Đồng Hỷ     

61 H55.220.10 Trạm Y tế xã Đồng Hỷ Xóm Vải, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 0982823036 

    UBND xã Đồng Phúc     

62 H55.221.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đồng Phúc Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên 0948228288 

63 H55.221.10 Trạm Y tế xã Đồng Phúc Thôn Chợ Lèng, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên 0344820970 

    UBND xã Đức Lương     

64 H55.222.10 Trạm Y tế xã Đức Lương Xóm Trung Tâm, xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên 0978149471 
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MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    UBND xã Hiệp Lực     

65 H55.223.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hiệp Lực Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên 0982198397 

66 H55.223.08 Trung tâm học tập cộng đồng xã Hiệp Lực Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên 0982198397 

67 H55.223.10 Trạm Y tế xã Hiệp Lực Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên 0979373029 

    UBND xã Hợp Thành     

68 H55.224.10 Trạm Y tế xã Hợp Thành Xóm Khau Lai, xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên  0982875217 

    UBND xã Kha Sơn     

69 H55.225.10 Trạm Y tế xã Kha Sơn Xóm Diễn, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên 0369692992 

    UBND xã Kim Phượng     

70 H55.226.10 Trạm Y tế xã Kim Phượng Xóm Bản Mới, xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên 0869620971 

    UBND xã La Bằng     

71 H55.227.10 Trạm Y tế xã La Bằng Xóm Cầu Đá, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên 0988369720 

    UBND xã La Hiên     

72 H55.228.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã La Hiên Xóm Phố, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên 02083829112 

73 H55.228.10 Trạm Y tế xã La Hiên Xóm Làng Kèn, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên 0912601514  

    UBND xã Lam Vỹ     

74 H55.229.10 Trạm Y tế xã Lam Vỹ Xóm Làng Há, xã Lam Vỹ, tỉnh Thái Nguyên 0854042972 

    UBND xã Nà Phặc     

75 H55.230.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nà Phặc Thôn khu 3, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên 0974211575 

76 H55.230.10 Trạm Y tế xã Nà Phặc Thôn khu 3, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên 0974211575 

    UBND xã Na Rì     

77 H55.231.10 Trạm Y tế xã Na Rì Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên 0915363757 
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MÃ ĐỊNH 

DANH ĐIỆN TỬ 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ 

SỐ ĐIỆN 

THOẠI 

    UBND xã Nam Cường     

78 H55.232.10 Trạm Y tế xã Nam Cường Thôn Cốc Lùng Mới, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên 0387190469 

    UBND xã Nam Hòa     

79 H55.233.10 Trạm Y tế xã Nam Hòa Xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên 0387855389 

80 H55.233.17 Trường THCS Cây Thị Xóm Mỹ Hòa, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên 0984565413 

    UBND xã Ngân Sơn     

81 H55.234.10 Trạm Y tế xã Ngân Sơn Thôn Khu II, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên 0356649899 

    UBND xã Nghĩa Tá     

82 H55.235.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Tá Thôn Trung Tâm, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên 0985413398 

83 H55.235.10 Trạm Y tế xã Nghĩa Tá Thôn Trung Tâm, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên 0332489728 

    UBND xã Nghiên Loan     

84 H55.236.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghiên Loan Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên 0388311510  

85 H55.236.10 Trạm Y tế xã Nghiên Loan Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên 0966346306  

    UBND xã Nghinh Tường     

86 H55.237.07 
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghinh 

Tường 
Xóm Bản Cái, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên 0336646179 

87 H55.237.10 Trạm Y tế xã Nghinh Tường Xóm Bản Cái, xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên 0336646179 

    UBND xã Phong Quang     

88 H55.238.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Quang Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên 0978096486 

89 H55.238.10 Trạm Y tế xã Phong Quang Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên 0976799212 

    UBND xã Phú Bình     

90 H55.239.10 Trạm Y tế xã Phú Bình Xóm Hòa Bình 1, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 0985709956 
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    UBND xã Phú Đình     

91 H55.240.10 Trạm Y tế xã Phú Đình Xóm Trung Tâm, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên 0986515682 

    UBND xã Phú Lạc     

92 H55.241.10 Trạm Y tế xã Phú Lạc Xóm Soi, xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên  0354212835 

    UBND xã Phú Lương     

93 H55.242.10 Trạm Y tế xã Phú Lương Xóm Tràng Học, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 0869516490 

    UBND xã Phú Thịnh     

94 H55.243.10 Trạm Y tế xã Phú Thịnh Xóm Ba Giăng, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên  0384527788 

    UBND xã Phủ Thông     

95 H55.244.10 Trạm Y tế xã Phủ Thông Thôn Ngã Ba, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên 0847808668 

    UBND xã Phú Xuyên     

96 H55.245.10 Trạm Y tế xã Phú Xuyên Xóm 4, xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên 0985443999 

    UBND xã Phúc Lộc     

97 H55.246.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phúc Lộc Thôn Hà Hiệu, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên 0974735197 

98 H55.246.10 Trạm Y tế xã Phúc Lộc Thôn Hà Hiệu, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên 0949854884 

    UBND xã Phượng Tiến     

99 H55.247.10 Trạm Y tế xã Phượng Tiến Xóm Tân Tiến 4, xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên 0986515690 

    UBND xã Quân Chu     

100 H55.248.10 Trạm Y tế xã Quân Chu Xóm 4, xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên 0985656729 

    UBND xã Quảng Bạch     

101 H55.249.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Bạch Thôn Nà Ngần, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên 0982108352 

102 H55.249.10 Trạm Y tế xã Quảng Bạch Thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên 0866140966 
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    UBND xã Quang Sơn     

103 H55.250.10 Trạm Y tế xã Quang Sơn Xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên 0384527788 

    UBND xã Sảng Mộc     

104 H55.251.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sảng Mộc Xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên 0981892013  

105 H55.251.10 Trạm Y tế xã Sảng Mộc Xóm Bản Chương, xã Sảng Mộc, tỉnh Thái Nguyên 0944658777 

    UBND xã Tân Cương     

106 H55.252.10 Trạm Y tế xã Tân Cương Xóm Thịnh, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên 0927339000 

    UBND xã Tân Khánh     

107 H55.253.10 Trạm Y tế xã Tân Khánh Xóm Trung Tâm, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên 0983414207  

    UBND xã Tân Kỳ     

108 H55.254.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Kỳ Thôn Quyết Thắng, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên 0989122225 

109 H55.254.10 Trạm Y tế xã Tân Kỳ Thôn Bản Phố, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên 0985110698 

    UBND xã Tân Thành     

110 H55.255.10 Trạm Y tế xã Tân Thành Xóm Đồng Bốn, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên 0965572555 

    UBND xã Thần Sa     

111 H55.256.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thần Sa Xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên 0972134975 

112 H55.256.10 Trạm Y tế xã Thần Sa Xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên 0374702889 

    UBND xã Thành Công     

113 H55.257.10 Trạm Y tế xã Thành Công Xóm Xuân Hà 3, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên 0977901972 

    UBND xã Thanh Mai     

114 H55.258.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Mai Thôn Trung tâm, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên 0947078404 

115 H55.258.10 Trạm Y tế xã Thanh Mai Thôn Trung tâm, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên 0988115350 
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    UBND xã Thanh Thịnh     

116 H55.259.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Thịnh Thôn Cạm Lẹng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên 0982652998 

117 H55.259.10 Trạm Y tế xã Thanh Thịnh Thôn Đồng Tiến, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên 0386687370  

    UBND xã Thượng Minh     

118 H55.260.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thượng Minh Thôn Bản Lùng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên 0344828666 

119 H55.260.10 Trạm Y tế xã Thượng Minh Thôn Bản Lùng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên 0983864269 

    UBND xã Thượng Quan     

120 H55.261.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thượng Quan Thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên 0974657007 

121 H55.261.10 Trạm Y tế xã Thượng Quan Thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên 0388656523 

    UBND xã Trại Cau     

122 H55.262.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trại Cau Thôn 2, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên 0982996897 

123 H55.262.10 Trạm Y tế xã Trại Cau Thôn Tân Thành, xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên 0982068738 

    UBND xã Trần Phú     

124 H55.263.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trần Phú Thôn Khau An, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên 0327432686 

125 H55.263.10 Trạm Y tế xã Trần Phú Thôn Khu Chợ, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên 0984778235 

    UBND xã Tràng Xá     

126 H55.264.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tràng Xá Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên 0915209071 

127 H55.264.10 Trạm Y tế xã Tràng Xá Xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên 0357665696 

    UBND xã Trung Hội     

128 H55.265.10 Trạm Y tế xã Trung Hội Xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên 0972992565 

    UBND xã Văn Hán     

129 H55.266.10 Trạm Y tế xã Văn Hán Xóm Phả Lý, xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên 0971581788 
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    UBND xã Văn Lang     

130 H55.267.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Văn Lang Thôn Nà Làng, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên 02093883021 

131 H55.267.10 Trạm Y tế xã Văn Lang Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên  02093883161 

    UBND xã Văn Lăng     

132 H55.268.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Văn Lăng Xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên   

133 H55.268.10 Trạm Y tế xã Văn Lăng Xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên 0981134362 

    UBND xã Vạn Phú     

134 H55.269.10 Trạm Y tế xã Vạn Phú Xóm Cả, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên 0397492469 

    UBND xã Vĩnh Thông     

135 H55.270.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thông Thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên 0984434593 

136 H55.270.10 Trạm Y tế xã Vĩnh Thông Thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên 097963429  

    UBND xã Võ Nhai     

137 H55.271.10 Trạm Y tế xã Võ Nhai Xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 0973840262 

    UBND xã Vô Tranh     

138 H55.272.10 Trạm Y tế xã Vô Tranh Xóm Cây Thị, xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên 0372417556 

    UBND xã Xuân Dương     

139 H55.273.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Dương Thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên 0399843000 

140 H55.273.10 Trạm Y tế xã Xuân Dương Thôn Khu Chợ, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên 0987099132 

    UBND xã Yên Bình     

141 H55.274.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Yên Bình Thôn Nà Giáo, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên 0977422666  

142 H55.274.08 Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Bình Thôn Nà Giáo, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên 0886717666 

143 H55.274.10 Trạm Y tế xã Yên Bình Thôn Nà Giáo, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên 0986222406 
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    UBND xã Yên Phong     

144 H55.275.07 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Yên Phong Thôn Bản Lanh, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên 0919980118 

145 H55.275.10 Trạm Y tế xã Yên Phong Thôn Ủm Đon, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên 0985622714 

    UBND xã Yên Thịnh     

146 H55.276.10 Trạm Y tế xã Yên Thịnh Thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên 979773436 

    UBND xã Yên Trạch     

147 H55.277.10 Trạm Y tế xã Yên Trạch Xóm Thanh Đồng, xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên 0869516477 

  Mã cấp 4:       

    
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Thái Nguyên 
    

148 H55.13.09.01 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 
Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, tỉnh 

Thái Nguyên 
0973736123 
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